
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 55, Ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AGAPE VIỆT NAM

0110199596

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(loại trừ hoạt động: Dịch vụ báo cáo tòa án; Đấu giá tài sản)

8299

5. Quảng cáo 7310

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và Tư vấn chứng khoán)

7490

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Dịch vụ ăn uống khác 5629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH AGAPE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AGAPE VIETNAM TOURISM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: AGAPE VIETNAM TOURISM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965753827
Email: agapetravelvn@gmail.com https://agapetravel.vn/

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 MAI HỒNG 
HÀ

Việt 
Nam

Tổ 3, Phường Mỏ 
Chè, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

1.000.000.000 33,333 019082007471

2 HỒ ĐỨC 
GIANG

Việt 
Nam

Số 184, Khối Ba Hà, 
Thị Trấn Nam Đàn, 
Huyện Nam Đàn, 
Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

1.000.000.000 33,333 187399145

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

18. Đại lý du lịch 7911

19. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các 
đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua;
- Các tua du lịch có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các 
nội dung: vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn, tham quan các điểm du 
lịch như bảo tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà hát, ca 
nhạc hoặc các sự kiện thể thao.

7912(Chính)

20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
- Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động du 
lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và thể 
thao;
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng;
- Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các 
sự kiện vui chơi, giải trí khác;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du 
lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch;
- Hoạt động xúc tiến du lịch.

7990

21. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

22. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 SÙNG VĂN 
PÁO

Việt 
Nam

Thôn Nghìn, Xã Đạo 
Viện, Huyện Yên 
Sơn, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

1.000.000.000 33,333 070616749

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       187399145
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 184, Khối Ba Hà, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 184, Khối Ba Hà, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ ĐỨC GIANG Nam

06/04/1995 Kinh Việt Nam

16/09/2017 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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